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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM  HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NĂM HỌC 2016 - 2017 

“CÖP ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG” 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh thành phố 

góp phần thực hiện thành công phong trào “Khỏe để học tập vì ngày mai lập nghiệp và giữ 

nƣớc”. 

- Tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh cho học sinh, qua  ó nhằm nâng cao, r n luyện thể 

ch t;  ồng th i là cơ h i  ể các em có d p g p g  và trao   i, học hỏi kinh nghiệm gi a các 

tr  ng Trung học ph  thông trên   a bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tìm kiếm và phát hiện nh ng cầu thủ bóng  á có h ớng phát triển tốt,  ầu t   ào tạo  ể 

b  sung cho lực l ợng cầu thủ bóng  á Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ: 

- Cầu thủ   ng k  thi   u là học sinh  ang theo học t  lớp 10  ến lớp 12 tại các tr  ng 

Trung học ph  thông thu c hệ Công lập, Ngoài công lập, Trung tâm GDT , TCCN hệ 3 n m 

trở lên tại các tr  ng TCCN do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quản l  

trong n m học 2016 – 2017 (các quy định cụ thể về c u th  được xác định trong Điều lệ 

Giải). 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 

1.  Thời gian: 

- T  ngày 23/10/2016 đến 31/01/2017. 

- Lễ Khai mạc vào lúc 7g30 Chủ nhật ngày 23/10/2016  tại Tr  ng Đại Học Tôn Đức 

Thắng. 

- Trận Chung kết và Lễ trao giải vào lúc 10g30 ngày 31/01/2017 tại Tr  ng Đại Học Tôn 

Đức Thắng. 

- Thi   u vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. 

2. Địa điểm: Tr  ng Đại Học Tôn Đức Thắng (số 19 Nguyễn H u Thọ Ph  ng Tân Phong 

quận 7 TP. Hồ Chí Minh) 

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC: 

1. Trƣởng  an: 

- Bà Bùi Th  Diễm Thu  - Phó Giám  ốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

- Ông Võ Hoàng Duy   - Phó Hiệu tr ởng Đại học Tôn Đức Thắng. 

2. Ph  Trƣởng  an: 

- Ông Nguyễn Minh  - Tr ởng ph ng Công tác HSSV - Sở GD&ĐT. 

- Bà Nguyễn Th  Yến Ph ơng  - Phó Tr ởng ph ng Công tác HSSV - Sở GD&ĐT. 

- Ông Nguyễn V n Gia Thụy  - Phó Tr ởng ph ng Công tác HSSV - Sở GD&ĐT 

- Ông Nguyễn V n Bắc  - Tr ởng ph ng công tác HSSV - ĐH Tôn Đức Thắng. 



 

- Ông Nguyễn Quốc Bảo  - Tr ởng ph ng thanh tra pháp chế.  

- Ông Nguyễn V n H ng  - Tr ởng ph ng quản tr  thiết b  - ĐH Tôn Đức Thắng. 

3. Ủy viên :     

- Ông Phạm Duy Ph ơng   -  Chuyên viên Ph ng công tác HSSV - Sở GD&ĐT. 

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Viên chức P. Công tác HSSV - ĐH Tôn Đức Thắng. 

- Bà Lê Anh Huyền Trang  - Chuyên viên Ph ng công tác HSSV - Sở GD&ĐT 

- Ông Trần Gia V ợng  - GV Trung tâm GDTC&QP - ĐH Tôn Đức Thắng. 

- Bà Lê Th  Hồng Anh   - Chuyên viên Ph ng công tác HSSV - Sở GD&ĐT 

- Ông Nguyễn Đình Long  - GV Trung tâm GDTC&QP - ĐH Tôn Đức Thắng. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG:    

1. Vô   ch:   20.000.000    + cúp + C  + huy ch ơng. 

2. Hạng nhì:   15.000.000    + cúp + C  + huy ch ơng. 

3. Hạng ba:   10.000.000    + cúp + C  + huy ch ơng. 

4. Đ i c    ng tích cực:  5.000.000   + Kỷ niệm ch ơng    

5. Giải phong cách  5.000.000   + Kỷ niệm ch ơng 

6. Giải Thủ môn xu t sắc: 1.000.000    + C .  

7. Giải Cầu thủ xu t sắc: 1.000.000    + C .  

8. Vua Phá L ới:  1.000.000    + C .   

VI. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN: 

1. Trƣờng Đại Học Tôn Đức Thắng: 

- Thực hiện toàn b  công tác  iều hành, t  chức giải   u. 

- Vận   ng tài trợ,  ảm bảo chi phí t  chức Giải. 

- Đảm bảo an ninh, y tế, âm thanh,  ảm nhiệm công tác phục vụ và toàn b  công tác hậu 

cần cho khai mạc, bế mạc và cho mỗi trận   u. 

- Thiết kế và thi công phông sân kh u, b ng rôn, c  l u niệm, cúp, kỷ niệm ch ơng… 

phục vụ lễ khai mạc, bế mạc (chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo góp   tr ớc khi thi công).  

- Cung c p n ớc uống cho vận   ng viên và Ban hu n luyện tại các trận   u. 

- Đảm bảo lực l ợng trọng tài, b  phận nh t bóng, khiêng cáng, y tế.     

- M i dự các  ơn v  tài trợ, báo  ài   a tin cho giải   u. 

2. Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM: 

- Điều   ng các tr  ng THPT tham dự giải   u theo yêu cầu số l ợng. 

- Ch u trách nhiệm n i dung ch ơng trình khai mạc và bế mạc,  iều hành bu i lễ sau khi 

 ã trao   i và thống nh t với Tr  ng Đại Học Tôn Đức Thắng. 

- Ch u trách nhiệm toàn b  thông tin chính thức giải   u với báo  ài, các  ơn v  tr  ng 

học tham gia giải   u. 

3. Các đội tham dự 

- Ch u trách nhiệm về pháp l  của học sinh   i bóng tr  ng mình 

- Tự trang b  trang phục thi   u 

- Tự ch u trách nhiệm về khám sức khỏe của học sinh, bảo hiểm y tế , bảo hiểm tai nạn 

- Tự ch u trách nhiệm về kinh phí tập hu n, thi   u 

- Tự ch u trách nhiệm về ph ơng tiện di chuyển  ến   a  iểm thi   u 

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 



 

- Ban hành kế hoạch và  iều lệ tháng 9/2016. 

- Hạn chót n p hồ sơ thi   u 16g00 thứ Sáu, ngày 07/10/2016. 

- Bốc th m thi   u: lúc 09g00 thứ Tƣ, ngày 12/10/2016 tại Sở GD&ĐT TPHCM.  
 

Trên  ây là kế hoạch t  chức giải Giải bóng  á học sinh Trung học ph  thông Thành 

phố Hồ Chí Minh lần I  n m học 2016-2017 Cúp Đại học Tôn Đức Thắng. Tr  ng Đại Học 

Tôn Đức Thắng - Liên  oàn Bóng  á Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp t  chức thực hiện. 

      

 

 
Nơi nhận: 
- Giám  ốc Sở GD&ĐT; 

- Ph ng GDTrH Sở GD&ĐT; 

- Th  ng trực LĐBĐ TP. HCM; 

- Tr  ng ĐH Tôn Đức Thắng; 

- L u VT, P.CTHSSV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

(Đã ký) 

  

 

Bùi Thị Diễm Thu 

 



 

ĐIỀU LỆ  

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM  HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NĂM HỌC 2016-2017 

“CÖP ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG” 

 (Đính kèm kế hoạch số:3062 ngày 09  tháng 9 năm 2016) 

Điều 1: Mục đích 

- Nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh thành phố 

góp phần thực hiện thành công phong trào “Khỏe để học tập vì ngày mai lập nghiệp và giữ 

nƣớc”. 

- Tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh cho học sinh, qua  ó nhằm nâng cao, r n luyện thể 

ch t;  ồng th i là cơ h i  ể các em có d p g p g  và trao   i, học hỏi kinh nghiệm gi a các 

tr  ng Trung học ph  thông trên   a bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tìm kiếm và phát hiện nh ng cầu thủ bóng  á có h ớng phát triển tốt,  ầu t   ào tạo  ể 

b  sung cho lực l ợng cầu thủ bóng  á Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tƣ ng dự thi: 

- Cầu thủ   ng k  thi   u là học sinh  ang theo học t  lớp 10  ến lớp 12 tại các tr  ng 

Trung học ph  thông thu c hệ Công lập, Ngoài công lập, Trung tâm GDT , TCCN hệ 3 n m 

trở lên tại các tr  ng TCCN do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quản l  

trong n m học 2016 – 2017, có n m sinh (1999 – 2001) xếp loại học lực và hạnh kiểm t  

trung bình trở lên, có  ủ sức khỏe  ể thi   u bóng  á. 

- Học sinh học tại tr  ng nào   ng k  thi   u cho tr  ng  ó. 

- Mỗi  ơn v  tr  ng học chỉ   ợc   ng k  m t   i bóng  ại diện thi   u. 

Học sinh không đƣ c đăng ký tham dự: 

-  Học sinh hiện  ang là vận   ng viên của tuyến n ng khiếu dự b  tập trung, n ng 

khiếu tập trung và dự tuyển môn bóng  á thành phố. 

- Học viên của các Học viện Bóng  á, Trung tâm  ào tạo bóng  á trẻ trên toàn quốc. 

- Học sinh là VĐV  ã  ạt thành tích huy ch ơng ở các giải trẻ toàn quốc môn Bóng  á 

t  U15 trở lên,  ã tham dự giải bóng  á hạng nhì, hạng nh t, giải bóng  á chuyên nghệp (V-

League), giải vô   ch futsal các   i mạnh LS, giải vô   ch futsal Toàn Quốc 

  Điều 3. Đăng ký dự thi: 

 3.1. Hồ sơ dự thi: 

- Bản   ng k  danh sách tham dự (có dán ảnh), ghi rõ họ và tên, ngày tháng n m sinh, có 

xác nhận và  óng d u giáp lai của tr  ng, Học sinh phải có chứng nhận sức khỏe có giá tr  

trong th i hạn 6 tháng trở lại và do cơ quan y tế c p quận/huyện xác nhận. 

- Bản sao thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn có xác nhận của nhà tr  ng. 

- Số l ợng   i bóng: gồm 20 cầu thủ + 1 tr ởng  oàn + 1 HLV và 1 s n sóc viên 

(Tr ởng  oàn, hu n luyện viên phải là giáo viên của tr  ng). 

- Lƣu ý: Khi tham gia thi   u học sinh phải xu t trình thẻ học sinh  ể Ban t  chức kiểm 

tra tr ớc trận   u. 

 

 



 

 3.2. Đăng ký dự thi:  

- Hạn chót   ng k  tham dự: 16g00 thứ sáu ngày 07/10/2016 Ph ng A003 Tr  ng  ại 

học Tôn Đức Thắng 

- K  q y 500.000  ồng/   i, tiền k  qu  s    ợc hoàn lại sau khi thi   u nếu không vi 
phạm  iều lệ giải. 

Điều 4.  Thời gian và Địa điểm thi đấu: 

 4.1. Thời gian : 

- Họp lãnh   i, bốc th m thi   u và xếp l ch: lúc 09g00 thứ tƣ ngày 12 10 2016 

tại Tr  ng  ại học Tôn Đức Thắng 

- Khai mạc giải lúc 7g30 chủ nhật ngày 23 10 2016  tại Tr  ng Đại Học Tôn Đức 

Thắng 

- Trận Chung kết và Lễ trao giải vào lúc 10g30 ngày 31/01/2017 tại Tr  ng Đại Học 

Tôn Đức Thắng 

 4.2  Địa điểm thi đấu:   

Tr  ng Đại Học Tôn Đức Thắng  số 19 Nguyễn H u Thọ Ph  ng Tân Phong quận 7 

TP. Hồ Chí Minh 

Điều 5. Phƣơng thức thi đấu và cách tính điểm: 

5.1 Phƣơng thức thi đấu 

- Thi   u v ng lọai (chia bảng): tùy theo số   i   ng k  tham dự Ban t  chức giải s  có 

ph ơng thức thi   u phù hợp. 

- T  v ng 1/16, tứ kết, bán kết, Chung kết nếu trận   u h a s  thi   u luân l u 11m.  

5.2 Cách tính điểm và xếp hạng 

- Cách thức tính  iểm xếp hạng: Áp dụng ở v ng thi   u bảng theo thể thức thi   u v ng 

tr n 01 l ợt: 

  Đ i thắng:  3  iểm ; 

  Đ i hoà:     1  iểm; 

  Đ i thua:    0  iểm. 

  Tính t ng số  iểm của mỗi   i  ạt   ợc  ể xếp hạng: Đ i nào có t ng số  iểm cao 

hơn s  xếp hạng trên. 

   Nếu có t  hai   i trở lên bằng  iểm nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn b  các 

trận   u trong bảng theo thứ tự: 

 Số  iểm. 

 Hiệu số của số bàn thắng và số bàn thua. 

 T ng số bàn thắng. 

 Đ i bóng nào có chỉ số cao hơn s  xếp trên. 

 Tr  ng hợp nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì xét chỉ số: 

 Bàn thua: Đ i nào có t ng số bàn thua ít hơn s    ợc xếp trên. 

 Nếuác chỉ số vẫn bằng nhau thì BTC s  t  chức bốc th m  ể xác   nh   i 

xếp trên. 



 

Điều 6. Luật thi đấu và các qui định khác 

6.1 Luật thi đấu 

- Áp dụng luật thi   u bóng  á của FIFA, qui chế bóng  á ngoài chuyên nghiệp, qui 
  nh kỷ luật của Liên   an bóng  á Việt Nam (LĐBĐVN) và các v n bản b  sung, sửa   i 

của các v n bản này do LĐBĐVN ban hành.  

- Trong mỗi trận   u   i bóng chỉ   ợc quyền   ng k  tối  a 20 cầu thủ (11chính thức 

và 09 dự b ) và chỉ   ợc phép thay thế tối  á (05) cầu thủ trong m t trận   u 

- Th i gian trận   u gồm 02 hiệp: mỗi hiệp 30 phút (nghỉ gi a 02 hiệp là 10 phút).  

- Bóng thi   u: Bóng  á số 5, bóng mang nhãn hiệu Đ ng Lực 

- Các   i bóng phải c  mặt trƣớc trận đấu 30 phút  ể làm thủ tục thi   u. Đ i bóng có 

m t tại sân thi   u chậm hơn 15 phút so với gi  qui   nh của BTC giải (tr  các tr  ng hợp b t 

khả kháng   ợc BTC giải ch p thuận) s  b  xử thua  ối ph ơng với tỉ số 0-3. 

6.2 Trang phục thi đấu 

- Cầu thủ mang giày bóng  á có vớ dài và có bọc ống chân.  

-  Trang phục của t t cả các cầu thủ phải có số áo, số áo của cầu thủ không   ợc thay 
  i trong suốt th i gian tham gia thi   u.  

- Việc in số áo cầu thủ phải sử dụng kiểu số thông dụng, dễ  ọc, có màu sắc t ơng phản 

với màu sắc của trang phục. Số trên quần cầu thủ (giống số áo)   t ở phía tr ớc.  

-  Các   i bóng phải   ng k  màu trang phục thi   u chính và phụ (2 b ).  

-  Cầu thủ tham gia thi   u phảI dán logo của nhà tài trợ lên 2 tay áo do BTC c p và quy 

  nh (nếu có). BTC s  thông báo tại bu i lễ họp k  thuật bốc th m thi   u 

Điều 7.  Khiếu nại  Khen thƣởng – k  luật: 

 7.1. Khiếu nại: 

- Đ i khiếu nại phải có v n bản gửi cho Ban t  chức giải thông qua giám sát trận   u, 

chậm nh t 15 phút sau khi trận   u kết thúc,  óng lệ phí 300.000   (ba tr m ngàn  ồng) cho 

01 tr  ng hợp/01 cầu thủ, nếu khiếu nại  úng s    ợc hoàn trả lại số tiền trên. Giám sát phải 

báo cáo  ầy  ủ cho Ban t  chức giải ngay sau khi nhận khiếu nại. 

- Đ i khiếu nại phải tự xác minh, có chứng cứ rõ ràng,   i b  khiếu nại cần trình  ể Ban 

t  chức giải các gi y t  nh  chứng minh nhân dân, thẻ học sinh  ể có cơ sở xử l  trong th i 

gian 24 tiếng (tính t  sau khi trận   u có khiếu nại kết thúc), th i gian khiếu nại không   ợc 

ảnh h ởng  ến l ch thi   u của giải. Nếu   i khiếu nại không có c n cứ ho c không  úng quy 

  nh, Ban t  chức s  xem xét và có hình thức xử l   ối với   i khiếu nại.  

- Ban T  chức giải s  nhận  ơn khiếu nại cho trận Chung kết trong th i gian 30-phút sau 

khi các trận bán kết kết thúc. Quá th i hạn trên s  không nhận khiếu nại nào n a. 

- Đ i bóng b  loại khỏi giải s  b  xoá bỏ toàn b  thành tích thi   u và không tính kết quả 
các trận   u của các   i khác với   i này. 

- Tr  ng hợp   i thắng trận bán kết b  loại vì vi phạm  iều lệ giải thì   i thua s  vào 

tranh trận chung kết với   i thắng bán kết c n lại. 

7.2. Khen thƣởng :  

o  Hạng nh t:    Cúp, huy ch ơng vàng        20.000.000   

o  Hạng nhì:    Huy ch ơng bạc   15.000.000 



 

o  Hạng ba:    Huy ch ơng  ồng  10.000.000 

o Giải phong cách:   Kỷ niệm ch ơng   5.000.000 

o Đ i c    ng tích cực:  Kỷ niệm ch ơng   5.000.000 

o  Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nh t: Kỷ niệm ch ơng 1.000.000 

o  Cầu thủ xu t sắc  :    Kỷ niệm ch ơng  1.000.000 

o  Thủ môn xu t sắc :         Kỷ niệm ch ơng   1.000.000 

  7.3. K  luật: 

- Cầu thủ b  phạt 02 vàng trong quá trình thi   u giải s  b   ình chỉ thi   u trận kế tiếp, 
c ng áp dụng nh  vậy  ối với thẻ vàng thứ 4, thứ 6… 

- Cầu thủ b  phạt thẻ  ỏ (02 thẻ vàng) ho c thẻ  ỏ trực tiếp s  b   ình chỉ thi   u ít nh t 
01 trận kế tiếp, tr  ng hợp nghiêm trọng s  b  Ban t  chức kỷ luật n ng hơn. 

- Đ i bóng bỏ cu c cả giải, gian lận về  ối t ợng s  b  xử lọai, phạt toàn b  số tiền k  
q y và các kết quả trận   u với   i khác s  b  hủy bỏ. 

- Nếu có sự gian lận ho c các hành vi vi phạm khác làm cho trận   u không thể tiếp tục 

  ợc,   i bóng  ó s  b  xử thua 0-3 trận   u  ó (nếu thua nhiều hơn s  gi  nguyên tỉ số  ó). 

Giám sát triệu tập cu c họp sau trận   u, phải lập biên bản báo cáo BTC giải. 

- Đ i bóng vi phạm  iều lệ s  b  BTC loại ra khỏi giải, kết quả thi   u của   i này  ối 

với   i khác s  b  hủy bỏ và ng ợc lại  

- Tiền phạt thẻ :     *  Thẻ vàng:    30.000   

   *  Thẻ  ỏ (2 TV):    60.000   

   *  Thẻ  ỏ trực tiếp:   80.000   

 Điều 8.  Quy định s a đổi điều lệ: 

Chỉ có Ban t  chức giải mới có quyền sửa   i và b  sung  iều lệ giải bằng các Thông 

báo cụ thể. 

  

                                                           BAN TỔ CHỨC 
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